
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG

2018 - 2019Năm học: 2Học kỳ:

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC LỚP HỌC PHẦN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐÀ LẠT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinhHọ và tênMã sinh viênSTT Ghi chúLớp học

Học phần: Anh văn 2 Lớp học phần: 3A211002_L3

GDTH4320/03/2000AnPang Kao K'  Na181402020011

GDTH4321/09/2000AnhBùi Thị Vân181402020022

GDTH4302/10/1999ÁnhKa181402020033

GDTH4320/01/2000DuyênNguyễn Thị Kim181402020094

GDTH4303/06/1998GoaKa181402020115

GDMN43A24/12/2000HạNguyễn Vỹ181402010156

GDTH4316/05/1999HuyềnKa181402020177

GDTH4315/11/2000KhuyaLiêng Jrang K'181402020188

GDTH4301/11/2000KrơngKră Jăn K'181402020199

GDTH4306/05/1998LinKa1814020202210

GDTH4306/04/2000LinhHồ Thị Hoài1814020202411

GDMN43A27/12/2000LinhNguyễn Thị Mỹ1814020103712

GDTH4317/06/2000LụaLê Thị1814020202513

GDTH4329/10/1997MinhRơ Ông K'1814020202614

GDTH4312/03/1999NgânCil K'1814020202815

GDTH4319/09/2000NhànNguyễn Thị Thanh1814020203116

GDTH4311/07/2000NhungHồ Thị Tuyết1814020203217

GDTH4305/07/2000NhungLơ Mu K'1814020203318

GDTH4308/11/2000NhungLê Thị Hồng1814020203419

GDTH4327/02/2000NhungLại Thị Tuyết1814020203520

GDTH4304/04/2000NhungPhan Thị Hồng1814020203621

GDTH4307/05/2000NiCil K' Khen1814020203722

GDTH4310/02/1997NyksLơ Mu Sa1814020203823

GDTH4322/08/2000ThảoĐoàn Thị Thu1814020204124

GDMN43A30/09/2000ThảoKá1814020106125

GDMN43B15/01/1998ThảoLơ Mu Hiếu1814020105826

GDTH4328/02/2000ThìnĐiểu Thị1814020204227

GDMN43A01/01/2000ThônhKa1814020106528

GDMN43A30/06/2000ThuynKa1814020106929

GDTH4304/03/2000TrâmTrần Thị Bảo1814020204530

GDTH4306/06/2000TrạmMa1814020204631

GDTH4319/09/2000VyNguyễn Thị Khánh1814020205132

GDTH4306/02/2000Yam
Touneh Touprong
Hyluy

1814020205233



Ngày sinhHọ và tênMã sinh viênSTT Ghi chúLớp học

Tổng cộng danh sách này có:

NGƯỜI LẬP BẢNG TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

33 Đà Lạt, ngày 15 tháng 01 năm 2019sinh viên.


